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Tiết 1+ 2: Past simple with Tobe
A. Lí thuyết
Use: diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra và kết thức trong quá khứ, không còn liên quan đến hiện tại.
Adv: last week/ month/ year, ago, in 2019, yesterday, in the past,….
Form:		(+) S+ was/ were+ ………
		(-) S+ wasn’t/ weren’t………….
		(+) Was/ Were+ S+ ………….?
			Yes, S+ was/ were
			No, S+ wasn’t/ weren’t
(Was dung với các chủ ngữ là: I, she, he, it và danh từ số ít- 
Were dùng với các chủ ngữ là: They, we, you, danh từ số nhiều
B. Bài tập áp dụng
Exercise 1: Put "Was“ or "Were” in the gap.
	1. The teacher …………………… nice.
2. The students ……………………. very clever.
3. But one student  ……………….. in trouble.
4. We ……………….. sorry for him.
5. He ………………. nice though.
6. I ……………….. happy.
7. You ……………….. angry.
8. She ………………… in London last week
9. He ………………… on holiday.
10. It …………………. cold.
11. We …………………. at school.
12. You …………………… at the cinema.
13. They ………………… at home.
14. The cat ………….. on the roof.
15. The children ……………….. in the garden


Exercise 2: Write the correct past simple tense of Tobe. (Was/ were)
1. Mom and Dad …………….(not be) at home yesterday. They …………..(be) at the hospital.
2. The weather……………… (be) nice. It ……………..(not be) windy and rainy.
3. ……… (be) he free all day yesterday?
4. When ……………….. (be) you born?
5. He………… (not be) at school. He was at home.
6. Were you busy yesterday?	Yes, I……………
7. ………. It cold last night?		No, it……………. It was hot.
8. Where…………… they on Sunday?	 They…………. at the store.
9. …………Nina and Sam strong this morning?	No, they………………
10. ………….Sam ill last night?	Yes, …………………
Exericse 3: Change these sentences into negative and interrogative form.
1. She was tired last night. 
=> ……………………………………………………………………………………
2. I was in London last month.
=> ……………………………………………………………………………………
3. They were at Nina’s house yesterday.
=> …………………………………………………………………………………
4. She was with him yesterday. 
=> ……………………………………………………………………………………
5. Tom was at school last Monday.
=> …………………………………………………………………………………

Hạn nộp bài ngày 27/3/2020. 
Các em chụp lại bài làm của mình rồi gửi lại cho cô qua Zalo nhóm nhé!
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